
Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ

Lao động phổ thông Tham gia sản xuất
Nam/Nữ

18-45 tuổi
THPT 7.500.000 Tự túc Theo luật LĐ 20 10 10 10 5 5 20 20 100

Nhân viên Theo dõi hệ thống
Nam/Nữ

20-45 tuổi
TC, CĐ, ĐH 9.000.000 Tự túc Theo luật LĐ 5 5 5 5 5 5 30

Quản lý Quản lý sản xuất
Nam/Nữ

20-45 tuổi
ĐH 25.000.000 Tự túc Theo luật LĐ 1 1

Lao động phổ thông Tham gia sản xuất
Nam/Nữ

18-45 tuổi
THPT 7.500.000 Tự túc Theo luật LĐ 5 2 5 5 5 5 27

Nhân viên Theo dõi hệ thống
Nam/Nữ

20-45 tuổi
TC, CĐ, ĐH 9.000.000 Tự túc Theo luật LĐ 1 1

Lao động kỹ thuật THPT 15.000.000 Tự túc Theo luật LĐ 10 10 5 5 5 5 2 2 44

Lao động phổ thông
Trong độ tuổi

lao động
THCS 6.500.000 Tự túc Theo luật LĐ 50 50 45 35 25 25 25 25 280

Quản lý/ Tổ trưởng
Trong độ tuổi

lao động
THPT 9.000.000 Tự túc Theo luật LĐ 4 4 3 3 2 2 2 2 22

Nhân  viên văn phòng
Trong độ tuổi

lao động
CĐ 10.000.000 Tự túc Theo luật LĐ 5 5 5 5 2 2 2 2 28

Giám đốc bộ phận kỹ
thuật

Quản lý & điều hành hoạt động kỹ
thuật

35 tuổi trở lên CĐ, ĐH 50.000.000 Công ty bố trí

Xe công hoặc phụ
cấp xe , Phụ cấp
điện thoại, công
tác phí

1 1

Kỹ sư PE

1. Chịu trách nhiệm phân tích các
bất thường về chức năng của PCBA
trong quá trình sản xuất và đưa ra

các báo cáo phân tích; 2. Chịu trách
nhiệm đề xuất các biện pháp ứng

phó tạm thời nhằm cải thiện những
bất thường về chức năng của

PCBA; 3. Chịu trách nhiệm theo
dõi việc thực hiện các biện pháp cải

tiến dài hạn cho PCBA; 4. Chịu
trách nhiệm tối ưu hóa quy trình
liên quan đến kiểm tra chức năng

25 tuổi trở lên CĐ trở lên 25.000.000 Tự túc

Xe công hoặc phụ
cấp xe , Phụ cấp
điện thoại, công
tác phí

1 1

Kỹ sư PQE

1. Xem xét tính hợp lý của dự án
sản phẩm mới và đưa ra kết luận. 2.

Theo dõi quá trình sản xuất sản
phẩm mới và xử lý bất thường. 3.

Xử lý các khiếu nại của khách hàng

25 tuổi trở lên CĐ trở lên 25.000.000 Tự túc

Xe công hoặc phụ
cấp xe , Phụ cấp
điện thoại, công
tác phí

1 1

Lao động phổ thông
Làm điện tử làm ngồi theo dây

chuyền
18 tuổi trở lên K yêu cầu 7.000.000 Tự túc

Xe công hoặc phụ
cấp xe , Phụ cấp
điện thoại, công
tác phí

60 40 60 40 60 40 60 40 400

Kế toán trưởng

1/Quản lý và tổ chức công tác kế
toán

2/ Lập và kiểm soát báo cáo tài
chính

3/ Công tác thuế và tuân thủ pháp
luật

4/ Quản lý tài chính và chi phí

30- 45 CĐ/ĐH Thỏa thuận Tự túc

Được hưởng các
chế độ theo quy
định của luật lao

động.

1 1

Nhân viên khối văn
phòng ( Mua bán, chất

lượng…)

Thực hiện các công việc theo mô tả
công việc của từng bộ phận đặc thù.

20-35 TC/CĐ/ĐH Thỏa thuận Tự túc

Được hưởng các
chế độ theo quy
định của luật lao

động.

3 2 4 2 2 1 3 17

TỔNG HỢP NHU CẦU TUYỂN DỤNG NĂM 2026

Phương
tiện đi lại
(tự túc/

công ty bố
trí)

Trình độ
chuyên môn

yêu cầu

Độ tuổi,
giới tính

STT Nội dung công việcVị trí công việcĐịa chỉ
Lương khởi
điểm (VNĐ)

Tên doanh
nghiệp

Lô H7-2, KCN
Quế Võ,

Phường Nam
Sơn

Công ty TNHH Henry
Hare Industry

1

2

Lô H7-1, KCN
Quế Võ,

Phường Nam
Sơn

Công ty TNHH Jing
Heng Metal
Treatment

Nhà xưởng
O1-1, Khu

công nghiệp
Quang Châu,
Phường Nếnh

3
Công ty TNHH Công

Nghiệp EXWIN

Công ty TNHH Công
nghệ Fullink Việt

Nam

 Lô V-3,
Đường N1,
Khu Công

nghiệp Quế Võ
II, phường Đào

Viên

Công ty TNHH KM
ACT

Lô CN6-5,
Khu công

nghiệp Yên
Phong (Khu

mở rộng), Xã
Yên Trung

Quyền lợi và
các triển vọng

khác

Số lượng lao động cần tuyển dụng

Quý 1 Quý  02 Quý 04

THÔNG TIN VỀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH NĂM 2026

4

5

Quý  03 Tổng số



Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ

Phương
tiện đi lại
(tự túc/

công ty bố
trí)

Trình độ
chuyên môn

yêu cầu

Độ tuổi,
giới tính

STT Nội dung công việcVị trí công việcĐịa chỉ
Lương khởi
điểm (VNĐ)

Tên doanh
nghiệp

Quyền lợi và
các triển vọng

khác

Số lượng lao động cần tuyển dụng

Quý 1 Quý  02 Quý 04Quý  03 Tổng số

Công nhân sản xuất
Trực tiếp tham gia vào các công

đoạn sản xuất bao gồm ( thợ may,
QC kiểm hàng, gấp gói…)

18 tuổi trở lên Không yêu cầu 6.050.000 Tự túc

Được hưởng các
chế độ theo quy
định của luật lao

động.

10 20 10 30 15 40 20 50 195

6
Công ty TNHH Hana

Kovi Việt Nam

CCN Đồng
Đình, xã Tân

Yên
Công nhân may, học may Vận hành máy may Trên 18 tuổi THPT 4.651.000

Hỗ trợ
250.000/tháng
tiền đi lại, nhà

ở

 Xăng xe:
500.000/tháng.

Điện thoại
112.500/tháng.

Tiền thưởng lương
tháng 13. Kỹ năng

tay nghề ABC.
Tiền thưởng sáng

kiến

50 200 30 100 30 50 30 50 540

7
Công ty TNHH

Richsound Việt Nam

Xưởng B1, Lô
CN17A-3,

KCN Quế Võ
III, Phường

Quế Võ

Công nhân sản xuất Lắp ráp 18-50 THPT 8.000.000 Tự túc Theo Luật LĐ 100 200 50 150 50 50 50 50 700

Kế toán Chốt công nợ Nữ CĐ trở lên
15.000.000-17.00

0.000
Tự túc Theo Luật LĐ 1 1

Thu mua Tìm kiếm nhà cung cấp Nữ CĐ trở lên
15.000.000-17.00

0.000
Tự túc Theo Luật LĐ 1 1

Nhân viên xuất nhập
khẩu

Khai báo XNK Nữ CĐ trở lên
15.000.000-17.00

0.000
Tự túc Theo Luật LĐ 1 1

Lao động phổ thông Công nhân thao tác Nam THPT 6.300.000 Tự túc Theo Luật LĐ 50 50

Công nhân sản xuất Xử lý chất thải
Trong độ tuổi

lao động
THPT trở lên 8.000.000 Tự túc Theo Luật LĐ 10 10 10 10 40

Nhân viên cơ điện Sửa chữa hệ thống điện Cty TC điện trở lên 10.000.000 Tự túc Theo Luật LĐ 2 2

Nhân viên vận hành máy
xúc, xe nâng

Vận hành máy xúc, xe nâng
Có CC vận hành
xe nâng, máy xúc

10.000.000 Tự túc Theo Luật LĐ 2 2

Nhân viên kế toán hạch toán các khoản thu chi
ĐH ngành tài
chính, kế toán

10.000.000 Tự túc Theo Luật LĐ 1 1 2

Lao động kỹ thuật Vận hành máy kỹ thuật

Có kinh nghiệm
vận hành xử lý

hệ thống, tái chế
chất thải, thu hồi

kim loại

15.000.000 Tự túc Theo Luật LĐ 5 5

Công nhân sản Gia công, đóng gói Nam/Nữ
Không yêu cầu

kinh nghiệm
10.000.000 Tự túc Theo Luật LĐ 30 50 10 30 10 30 160

Nhân viên vận hành máy
CNC

Vận hành máy CNC Nam

Có kinh nghiệm
vận hành máy

CNC 1 năm trở
lên

15.000.000 Tự túc Theo Luật LĐ 4 2 2 2 10

Nhân viên Kỹ thuật Chỉnh máy ép nhưa Nam
Có kinh nghiệm
vận hành máy 1

năm trở lên
15.000.000 Tự túc Theo Luật LĐ 5 5 5 2 17

Nhân viên Nhân viên an toàn
Nam/nữ từ 25

tuổi trở lên
CĐ, ĐH 13.000.000 Tự túc Theo Luật LĐ 1 1

Công nhân Công nhân sản xuất
Nam/nữ trong

độ tuổi lao
động

6.250.000 Tự túc Theo Luật LĐ 55 55 45 45 50 50 50 50 400

Công nhân Công nhân chất lượng
Nam/nữ trong

độ tuổi lao
động

6.650.000 Tự túc Theo Luật LĐ 11 13 7 7 6 6 11 12 73

Công nhân Công nhân kho
Nam/nữ trong

độ tuổi lao
động

6.750.000 Tự túc Theo Luật LĐ 4 3 3 3 3 3 4 3 26

Nhân viên kinh doanh Thu mua, bán hàng Nữ
ĐH, CĐ, tiếng

Trung
12.000.000 Tự túc Theo Luật LĐ 1 1 1 1 4

Công ty TNHH NCC
Việt Nam

Lô H10 KCN
Quế Võ - P
Nam Sơn

Thôn Đồng
Sài, xã Phù

Lãng, tỉnh Bắc
Ninh.

Công ty Cổ phần công
nghệ cao môi trường

Bình Nguyên

Công ty TNHH Công
nghiệp chính xác

Trung Vũ VN

Lô G6-1, KCN
Quế Võ (khu

mở rộng),
phường

Phương Liễu

Lô CN2-2 và
Lô CN9-4
KCN Yên

Phong (khu mở
rộng), xã Yên

Trung

CÔNG TY TNHH
CHITWING

PRECISION TECH
VIỆT NAM

Thửa đất số 48
và 50, Tờ bản

đồ số 114,
Phường Võ

Cường

Công ty TNHH
Xinyuan Huayue

8

9

10

11

12

Công ty TNHH KM
ACT

Lô CN6-5,
Khu công

nghiệp Yên
Phong (Khu

mở rộng), Xã
Yên Trung

5



Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ

Phương
tiện đi lại
(tự túc/

công ty bố
trí)

Trình độ
chuyên môn

yêu cầu

Độ tuổi,
giới tính

STT Nội dung công việcVị trí công việcĐịa chỉ
Lương khởi
điểm (VNĐ)

Tên doanh
nghiệp

Quyền lợi và
các triển vọng

khác

Số lượng lao động cần tuyển dụng

Quý 1 Quý  02 Quý 04Quý  03 Tổng số

Công nhân kỹ thuật Gia công, lắp ráp, sửa chữa Nam
Biết hàn, cắt cơ
khí, đấu nối điện

10.000.000 Tự túc Theo Luật LĐ 2 2 2 2 8

Công nhân sản xuất Gia công, lắp ráp, sửa chữa Nam 6.000.000 Tự túc Theo Luật LĐ 5 5 5 5 20

Nhân viên
Phụ trách công việc văn phòng,

kinh doanh
Nam/Nữ

21-35 tuổi
CĐ, ĐH, tiếng

Trung
9.000.000 Tự túc Theo luật LĐ 2 2 5 5 5 5 5 5 34

Công nhân phổ thông Sản xuất khay, túi, tem Nam
Có sức khỏe,

chăm chỉ
8.000.000 Tự túc Theo luật LĐ 10 10 15 15 15 15 15 15 110

Nhân viên mua hàng
Tìm kiếm nhà cung cấp, lên đơn,
theo dõi đơn hàng. Chốt công nợ,

chạy thanh toán
18-35 ĐH 10.000.000 Tự túc

Được tham gia
BHXH sau khi hết
thử việc, thưởng
tháng 13

1 1

Công nhân sản xuất Ngồi chuyền lắp ráp 18-35 THPT 5.500.000 Tự túc

Được tham gia
BHXH sau khi hết
thử việc, thưởng
tháng 14

2 3 5 5 15

Công nhân Mài hàng và kiểm tra hàng điện tử 5.800.000 Tự túc Theo luật LĐ 100 100 100 100 100 100 100 100 800

Nhân viên Làm báo cáo Thỏa thuận Tự túc Theo luật LĐ 5 5 2 2 2 2 2 2 22

16
Công ty TNHH thực

phẩm sinh học
Hongrun Việt Nam

Lô G4 KCN
Thuận Thành
III, Phân khu
B, Khu phố
Ngọc Khám,

Phường Thuận
Thành

Công nhân sản xuất Sản xuất 18-54 Nữ 7.350.000 Tự túc Theo luật LĐ 5 20 20 20 65

Công nhân nghiền Xay nghiền nhựa
Nam 22-40

tuổi
THPT 5.000.000 Tự túc Theo luật LĐ 2 2

Công nhân phân loại Phân loại nhựa Nữ 20-50 tuổi 4.800.000 Tự túc Theo luật LĐ 3 3

18
Công ty cổ phần chế

tạo máy Autotech Việt
Nam

Số 11 và 15,
Đường 17,

KCN, đô thị và
dịch vụ VSIP
Bắc Ninh, Xã

Đại Đồng

Kỹ thuật viên lắp ráp lắp ráp cụm, khung máy
Không yêu

cầu
TC trở lên 7.500.000 Tự túc Theo luật LĐ 5 5 2 2 2 2 2 2 22

19
Công ty TNHH Taixin

Printing Vina

Số 19, đường
11, KCN, Đô
thị và Dịch vụ

VSIP Bắc
Ninh, Xã Đại

Đồng

Lao động phổ thông
In ấn vỏ hộp, sách hướng dẫn điện

thoại
Trong độ tuổi

lao động
Không yêu cầu 6.600.000 Tự túc Theo luật LĐ 100 95 100 95 70 60 70 60 650

Công nhân Vận hành xử lý nước 18-40 THPT 5.200.000 Tự túc Theo luật LĐ 15 5 5 5 30

Thiết kế Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 20-45 CĐ, ĐH 15.000.000 Tự túc Theo luật LĐ 3 3

Nhân viên văn phòng Phòng thí nghiệm 18-40 THPT 6.000.000 Tự túc Theo luật LĐ 1 1

Trưởng phòng kỹ thuật Quản lý kỹ thuật của Công ty 35 ĐH 40.000.000 Tự túc Theo luật LĐ 1 1

Trưởng phòng kế hoạch Quản lý kế hoạch của Công ty 35 ĐH 40.000.000 Tự túc Theo luật LĐ 1 1

21
Công ty TNHH Công

nghệ G.P Vina

Số 6 khu 4A,
trung tâm giao
thương quốc tế
HDB, xã Tiên

Du

Lao động kỹ thuật
Quản lý mặt kỹ thuật của Công ty.

Chịu trách nhiệm mua hàng từ nước
ngoài

25-60
Thành thạo tiếng

Trung, Hàn
60.000.000

Công ty bố trí
ăn, ở, đi lại

theo luật LĐ 1 1 1 1 4

Nhân viên  vận hành máy
CNC

Điều khiển, thiết lập thông số, giám
sát bảo trì máy

Nam 25-35

Đọc thành thạo
bản vẽ kỹ thuật,
kinh nghiệm trên

1 năm

12.000.000-18.00
0.000

Tự túc
Được chỉ việc từ
quản lý Hàn Quốc

3 3

Thửa đất số 48
và 50, Tờ bản

đồ số 114,
Phường Võ

Cường

Công ty TNHH
Xinyuan Huayue

Công ty TNHH Bao
bì hạo nhuệ Việt Nam

Lô FJ-03 KCN
Song Khê -
Nội Hoàng
phía Nam,

Phường Tiền
Phong

Công ty TNHH
JiangJing Lighting

Bắc Ninh

Lô G1-2-5 Khu
Công Nghiệp

Đại Đồng

Lô G1, KCN
Quế Võ (khu

vực mở rộng),
Phường

Phương Liễu

Công ty TNHH
JANGWON TECH

VINA

Công ty TNHH Công
Nghệ Điện Tử HTTC

Khu 2, Phường
Nếnh, Tỉnh
Bắc Ninh

Đường CN6
KCN Thuận

Thành 3, phân
khu B, Phường
Thuận Thành

Công ty TNHH EMC
VINA

Khu Đông
Đạo, Xã Tiên
Du, Tỉnh Bắc

Ninh

CÔNG TY TNHH
DAEWOON ENG

VINA

12

13

14

15

17

20

22



Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ

Phương
tiện đi lại
(tự túc/

công ty bố
trí)

Trình độ
chuyên môn

yêu cầu

Độ tuổi,
giới tính

STT Nội dung công việcVị trí công việcĐịa chỉ
Lương khởi
điểm (VNĐ)

Tên doanh
nghiệp

Quyền lợi và
các triển vọng

khác

Số lượng lao động cần tuyển dụng

Quý 1 Quý  02 Quý 04Quý  03 Tổng số

Nhân viên kế toán nội bộ
Kiểm tra chứng từ, quản lý thu chi,

công nợ, báo cáo
Nữ 25-35

Sử dụng thành
thạo Excel

10.000.000-15.00
0.000

Tự túc
Có cơ hội phát
triển lên kế toán
tổng hợp

1 1

23
Công ty TNHH Quốc

tế Landmark Việt
Nam

Lô CN28-29 và
CN-30.1, KCN
Thuận Thành

II, Phường
Mão Điền

Công nhân sản xuất
Gia công, phun men, phụ trợ, đóng

gói
18-45 5.6000.000 Tự túc

Trợ cấp con nhỏ,
thưởng sản lượng

5 2 50 35 30 20 142

Nhân viên CS
Giải quyết vấn đề liên quan đến

khách hàng
Trên 18 tuổi TC trở lên 10.000.000 Tự túc Thưởng quý 1 1 2 2 2 2 2 2 14

Nhân viên công trình Phát triển sản phẩm Trên 18 tuổi TC trở lên 11.000.000 Tự túc Thưởng quý 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Nhân viên chất lượng Kiểm tra sản phẩm Trên 18 tuổi THP 6.300.000 Tự túc
Thưởng hiệu suất
hàng tháng

5 10 5 10 10 10 10 10 70

Nhân viên sản xuất Vận hành máy in Trên 18 tuổi THPT 6.540.000 Tự túc
Thưởng hiệu suất
hàng tháng

3 5 5 5 18

Công nhân may May, học may Không yêu cầu 5.965.000 Xe bus
Thưởng năng suất
800-4 triệu đồng

244 244 370 370 324 324 141 141 2158

Công nhân cắt/đóng
gói/kiểm hàng

CN phụ Không yêu cầu 5.965.000 Xe bus
Có cơ hội lên vị trí
tổ trưởng

99 99 267 267 184 184 80 80 1260

Nhân viên mua hàng Phụ trách mua vật tư Nam 25-35 CĐ 12.000.000 Tự túc Theo luật LĐ 1 1

Kỹ thuật viên Vận hành máy CNC 20-40
Biết lập trình

máy CNC
13.000.000 Tự túc Theo luật LĐ 2 2

Nhân viên QC Kiểm tra hàng bằng máy đo 20-40 Không yêu cầu 6.000.000 Tự túc Theo luật LĐ 2 2

27
Công ty TNHH nhựa
Hongguang ViệtNam

Lô E3-3 KCN
quế võ -

Phường Nam
Sơn

Công nhân Công nhân sản xuất Nam THPT 6.300.000 Tự túc Thưởng năng suất 3 1 2 2 4 1 4 1 18

Công nhân sản xuất Gia công cơ khí
Trong độ tuổi

lao động
8.000.000 Tự túc

Ăn ca miễn phí.
Ký HĐ lâu dài.
Nhiều cơ hội
thăng tiến

514 276 144 89 87 33 212 86 1441

Nhân viên Văn phòng, kỹ thuật
Trong độ tuổi

lao động
TC trở lên 8.500.000 trở lên Tự túc

Ăn ca miễn phí.
Ký HĐ lâu dài.
Nhiều cơ hội
thăng tiến

233 22 95 41 46 33 74 17 561

Công nhân đóng gói Đóng gói hàng hóa 18-35 THPT 6.700.000 Tự túc Theo luật LĐ 5 5 3 3 16

Phụ máy Vận hành máy móc 18-35 THPT 7.000.000 Tự túc Theo luật LĐ 5 5 3 3 16

Nhân viên kỹ thuật
Quản lý máy móc thiết bị, sửa

chữa, cải tiến
20-40 CĐ trở lên 8.000.000 Tự túc Theo luật LĐ 10 5 8 10 33

Nhân viên biết tiếng
Nhật

Quản lý sản xuất, chất lượng, kho 20-40 CĐ trở lên 8.000.000 Tự túc Theo luật LĐ 8 3 5 2 4 1 6 2 31

Công nhân SX lắp ráp linh kiện điện tử Từ đủ 18 tuổi Không yêu cầu 7.000.000 Tự túc Theo luật LĐ 50 50 200 300 100 400 50 100 1250

Nhân viên kho Sắp xếp kho 22-25 THPT 8.000.000 Tự túc Theo luật LĐ 1 1

Nhân viên QC Kiểm tra chất lượng 22-25 THPT 8.000.000 Tự túc Theo luật LĐ 1 1

Nhân viên hàn Hàn tay DIP 22-25 THPT 8.000.000 Tự túc Theo luật LĐ 1 1

Lô B1, B2, B3,
B6, B7 Khu
công nghiệp
Song Khê –
Nội Hoàng
(phía Bắc),

Phường Tiền
Phong

28
CÔNG TY TNHH

SEOJIN VIỆT NAM

29

Lô CN-B3
Cụm Công

nghiệp Châu
Phong, thôn

Châu Cầu, Xã
Phù Lãng

Công ty TNHH Wai
Luen Technology Việt

Nam

Công ty TNHH
Hosiden Việt Nam

30

Một phần lô C
(C1), KCN

Quang Châu,
Phường Nếnh

31

Nhà xưởng A3,
Số 05 đường
21A, KCn, đô
thị và dịch vụ

VSIP Bắc
Ninh, Xã Đại

Đồng

Công ty TNHH Euler
Technology Việt Nam

Khu Đông
Đạo, Xã Tiên
Du, Tỉnh Bắc

Ninh

CÔNG TY TNHH
DAEWOON ENG

VINA

Nhà xưởng 2B,
Lô CN02-1,

KCn Yên
Phong (khu mở
rộng), Xã Yên

Trung

CÔNG TY
CYMMETRIK

TECHNOLOGIES
VIỆT NAM

Lô R(R1) KCN
Quang Châu,
phường Nếnh

CÔNG TY TNHH
CRYSTAL MARTIN

(VIỆT NAM)

Nhà xưởng số
7, Cụm công
nghiệp Khắc

Niệm, Phường
Hạp Lĩnh

CÔNG TY TNHH J
CUBE VINA

22

24

25

26



Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ

Phương
tiện đi lại
(tự túc/

công ty bố
trí)

Trình độ
chuyên môn

yêu cầu

Độ tuổi,
giới tính

STT Nội dung công việcVị trí công việcĐịa chỉ
Lương khởi
điểm (VNĐ)

Tên doanh
nghiệp

Quyền lợi và
các triển vọng

khác

Số lượng lao động cần tuyển dụng

Quý 1 Quý  02 Quý 04Quý  03 Tổng số

32
Công ty TNHH J&L

Tech Vina

Lô CN22C, Số
03, Đường

25A, KCN Đô
thị và Dịch vụ

VSIP Bắc
Ninh, Xã Đại

Đồng

Công nhân Làm việc theo yêu cầu 18-35 Không yêu cầu 5.300.000 Tự túc
Theo quy định
Công ty

3 3

33
Công ty TNHH
ILSUNG VINA

Lô B7-B8
KCN Đình

Trám, Phường
Nếnh

Công nhân sản xuất Lắp ráp và ngoại quan hàng 18-50 THCS trở lên 6.900.000 Tự túc 5 5 10 10 5 5 5 5 50

Công nhân bóc dán tem Ngồi bóc, dán xốp, kiểm tra tem Nữ 18-40 6.200.000 Tự túc
Hỗ trợ bữa ăn trưa,
chiều; thưởng các
ngày lễ, tết

3 3 3 9

Công nhân thao tác, vận
hành máy

Chạy máy cắt, dán, in Nam 18-40 6.400.000 Tự túc
Hỗ trợ bữa ăn trưa,
chiều; thưởng các
ngày lễ, tết

4 4 4 12

Công nhân Sửa khuôn Nam THPT 7.000.000 Tự túc 3 3

Công nhân Chạy máy Nam/nữ THPT 6.000.000 Tự túc 3 2 5

Công nhân Kiểm hàng Nam/nữ THPT 6.000.000 Tự túc 3 2 5

Kỹ thuật Vận hành Nam TC trở lên 10.000.000 Tự túc 1 1

36
Công ty TNHH Da

Bo Tech

Đường TS5,
KCN Tiên Sơn,
Xã Đại Đồng

Công nhân
Gia công sản xuất linh kiện điện

thoại
Nam/nữ 18-40 Không yêu cầu 6.153.000 Tự túc

Theo quy chế của
Công ty

8 10 2 2 2 2 5 5 36

37
CÔNG TY TNHH

STM VINA

Nhà xưởng số
02, Lô

CN-40.1, KCN
Thuận Thành

II, Phường
Mão Điền

Công nhân sản xuất Sản xuất sản phẩm
Nam/nữ từ 18

tuổi
Không 7.200.000 Tự túc 5 5 5 5 5 5 5 5 40

Kỹ sư cơ khí Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc Nam 22-40
CĐ, ĐH ngành
cơ khí chế tạo

Thỏa thuận Tự túc Theo luật LĐ 1 1

Bảo trì cơ khí
Sửa chữa, kiểm tra, điều chỉnh các

bộ phận của máy móc
Nam 20-40

TC, CĐ, ĐH
ngành cơ khí,

hàn, nguội
Thỏa thuận Tự túc Theo luật LĐ 2 2

Đứng máy CNC
Chạy máy CNC để gia công khuôn

dao
Nam 18-40 Không yêu cầu

6.000.000-8.000.
000

Tự túc 3 3

Công nhân làm việc dưới
xưởng

Làm những việc dưới xưởng Nam 18-40 Không yêu cầu 6.000.000 Tự túc 2 2

Nhân viên hành chính
nhân sự biết tiếng trung

Làm về nhân sự Nữ 24-40 Không yêu cầu
12.000.000-16.00

0.000
Tự túc 1 1

Quản lý sản xuất Quản lý mảng sản xuất Nam trên 29
Biết tiếng Hàn,
có kinh nghiệm

QLSX
20.000.000 Tự túc Theo luật LĐ 1 1

Lao động phổ thông Lắp ráp, thi công
Nam/Nữ

18-40
THPT 6.000.000 Tự túc Theo luật LĐ 2 3 1 2 1 2 11

41

Công ty TNHH
Fuhong Precision
Component (Bắc

Giang)

Khu công
nghiệp Đình

Trám, Phường
Nếnh

Công nhân sản xuất Lắp ráp linh kiện điện tử 18 tuổi trở lên Không yêu cầu 5.500.000 Tự túc 500 1500 1189 811 4000

42
Công ty TNHH

Funing Precision
Component

Lô B, KCN
Quế Võ,

Phường Nam
Sơn

Công nhân sản xuất Lắp ráp linh kiện điện tử 18 tuổi trở lên Không yêu cầu 5.500.000 Tự túc 520 2460 1230 1120 5330

34

Số 8, Đường
21A, KCN, Đô
thị và Dịch vụ

VSIP Bắc
Ninh, Xã Đại

Đồng

Công ty TNHH điện
tử Gaoqi (Việt Nam)

35
Công ty TNHH STN
VINA chi nhánh Bắc

Giang

Một phần lô
CN03, CCN

Yên Lư,
Phường Yên

Dũng,

Số 2 đường
TS6, KCN

Tiên Sơn, Xã
Tiên Du

Công ty TNHH Bao
Bì NM Việt Nam

38

CÔNG TY TNHH TH
TECH VIETNAM

Lô F2, khu
công nghiệp
Đại Đồng –

Hoàn Sơn, xã
Đại Đồng

Công ty TNHH
SEUNGHWA
ELECTRON
VIETNAM

Đường TS9,
KCN Tiên Sơn,

phường Tam
Sơn

39

40



Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ

Phương
tiện đi lại
(tự túc/

công ty bố
trí)

Trình độ
chuyên môn

yêu cầu

Độ tuổi,
giới tính

STT Nội dung công việcVị trí công việcĐịa chỉ
Lương khởi
điểm (VNĐ)

Tên doanh
nghiệp

Quyền lợi và
các triển vọng

khác

Số lượng lao động cần tuyển dụng

Quý 1 Quý  02 Quý 04Quý  03 Tổng số

43
Công ty TNHH Công
nghệ chính xác Fuyu

Lô M1, lô F và
lô T1 KCN

Quang Châu,
phường Nếnh

Công nhân sản xuất Lắp ráp linh kiện điện tử 18 tuổi trở lên Không yêu cầu 5.500.000 Tự túc 5100 13400 9230 5770 33500

44
Công ty TNHH

Precision Technology
Component Fulian

Lô CN1, KCN
Quang Châu,
phường Nếnh

Công nhân sản xuất Lắp ráp linh kiện điện tử 18 tuổi trở lên Không yêu cầu 5.500.000 Tự túc 6791 3909 4789 4511 20000

45
Công ty TNHH

Fukang Technology

Lô I, KCN
Quang Châu,
phường Nếnh

Công nhân sản xuất Lắp ráp linh kiện điện tử 18 tuổi trở lên Không yêu cầu 5.500.000 Tự túc 6450 23550 16890 13110 60000

46 Sale Hỗ trợ sale và công việc văn phòng Nam/Nữ ĐH 15.000.000 Tự túc
Theo chính sách
Công ty từng thời
kỳ

1 1

47 Kỹ thuật Lắp đặt vận hành máy Nam ĐH 15.000.000 Tự túc
Theo chính sách
Công ty từng thời
kỳ

2 2

Sản xuất/PR
Vận hành máy, xuất hàng đi gia

công, rửa sản phẩm
Nam 18-45 Không yêu cầu 8.000.000 Tự túc Theo luật LĐ 2 2

QA, QC Đo đạc, kiểm tra sản phẩm Nữ 18-45 Không yêu cầu 7.500.000 Tự túc Theo luật LĐ 4 4

Giám đốc điều hành Trưởng phòng 25-50 ĐH 80.000.000 Tự túc 2 2

Công nhân Công nhân sản xuất Từ đủ 18 tuổi THPT 6.000.000 Tự túc 25 25 25 25 25 25 25 25 200

Công nhân sản xuất QC, chạy máy 18-40 THCS 7.000.000 Tự túc Thưởng năng suất 5 5 10 10 15 15 20 20 100

Quản lý sản xuất Quản lý 25-38 TC 15.000.000 Tự túc Thưởng năng suất 1 1

51
Công ty TNHH TSS

Vina

KCN Yên
Phong, Xã Yên

Phong
Công nhân sản xuất QC, chạy máy 18-40 THCS 6.000.000 Tự túc Thưởng năng suất 1 1 5 5 2 2 3 3 22

51

CÔNG TY TNHH
HANKOOK

CASTING VIỆT
NAM

Lô CNSG-02,
KCn Vân

Trung, Phường
Nếnh

Công nhân Đúc, mài, đóng gói Nam 18-60 THPT 6.400.000 Tự túc theo luật LĐ 10 10 10 10 40

Công nhân Chạy máy CNC Nam THPT 7.000.000 Tự túc theo luật LĐ 5 5 5 3 18

Tạp vụ Dọn dẹp vệ sinh xưởng, văn phòng Nữ Không yêu cầu 5.500.000 Tự túc theo luật LĐ 1 1

Công nhân sản xuất Kiểm hàng, đứng máy
Nam/Nữ

18-40
Không yêu cầu 8.270.000

Có xe đưa đón
1 số điểm cố

định

Tăng lương hàng
năm, thưởng KPI
và hàng năm

100 100 100 200 100 100 100 200 1000

Khối sản xuất (TE, AI,
IE, APM, SQE, XMT,
TPH, ME, QA, SQM)

Thực hiện các công việc liên quan
Nam/Nữ

18-40
TC, CĐ, ĐH 10.000.000

Có xe đưa đón
1 số điểm cố

định

Tăng lương hàng
năm, thưởng KPI
và hàng năm

21 21 7 7 3 3 1 2 65

Khối văn phòng (MPM,
PMC)

Thực hiện các công việc liên quan
Nam/Nữ

18-40
ĐH 12.000.000

Có xe đưa đón
1 số điểm cố

định

Tăng lương hàng
năm, thưởng KPI
và hàng năm

3 3 1 1 1 1 1 1 12

Nhân viên sản xuất
Lập kế hoạch, theo dõi quá trình

sản xuất sản phẩm
22-35

CĐ, ĐH, tiếng
Anh giao tiếp,
kinh nghiệm 1

năm

12.000.000-15.00
0.000

Tự túc hoặc đi
xe Công ty

Hưởng 100%
lương thử việc,
được nghỉ 1 T7
trong tháng, được
hưởng lương tháng
13

1 1

Công ty TNHH
Daekhon Vina

 thôn Yên
Lãng, xã Yên

Trung, tỉnh Bắc
Ninh

Lô D11, KCN
Đình Trám,

phường Nếnh

công ty TNHH Fertile
Việt Nam

Công ty TNHH KA
Tech Việt Nam

Lô E9-2, KCN
Quế Võ,

Phường Nam
Sơn

công ty LKC
GLOBAL

Đường TS10,
KCn Tiên Sơn,

Xã Tiên Du

Một phần lô
CN-10 (Thuê
của công ty
TNHH Vina

Dae-A), KCN
Hòa Phú, Xã
Xuân Cẩm

Công ty TNHH TAE
HYUONG VINA

Công ty TNHH Khoa
học kỹ thuật FU HAI

Một phần Lô
CN-03, KCN
Hòa Phú, Xã
Xuân Cẩm

Công ty trách nhiệm
hữu hạn Spica Elastic

Việt Nam

Lô I2-01&02,
KCN Quế Võ

mở rộng,
phường

Phương Liễu

48

49

50

53

54

55



Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ

Phương
tiện đi lại
(tự túc/

công ty bố
trí)

Trình độ
chuyên môn

yêu cầu

Độ tuổi,
giới tính

STT Nội dung công việcVị trí công việcĐịa chỉ
Lương khởi
điểm (VNĐ)

Tên doanh
nghiệp

Quyền lợi và
các triển vọng

khác

Số lượng lao động cần tuyển dụng

Quý 1 Quý  02 Quý 04Quý  03 Tổng số

Nhân viên QA
Theo dõi hàng hóa, chăm sóc khách

hàng
22-35

CĐ, ĐH, tiếng
Anh giao tiếp

12.000.000-16.00
0.000

Tự túc hoặc đi
xe Công ty

Hưởng 100%
lương thử việc,
được nghỉ 1 T7
trong tháng, được
hưởng lương tháng
14

1 1 2

Công nhân sản xuất, cơ
điện

Sản xuất, đứng máy, đóng gói Từ đủ 18 tuổi
Nhanh nhẹn,

tháo vát

12.000.000-14.00
0.000 (gồm cả

tăng ca)
Tự túc

Theo luật LĐ.
Tiền tăng ca được
tính trên gần hết
tổng lương. Hàng
năm đi du lịch hè.
Có trợ cấp con
dưới 6 tuổi

13 62 5 25 5 25 5 25 165

Chủ quản chất lượng Quản lý chất lượng 30-40
Ít nhất 3 năm
kinh nghiệm

30.000.000 Tự túc Theo luật LĐ 1 1 2

Nhân viên kỹ thuật Sửa khuôn 20-40
1 năm kinh

nghiệm
13.000.000 Tự túc Theo luật LĐ 1 1 1 1 4

Công nhân đứng máy Đứng máy 18-40 Không yêu cầu 7.300.000 Tự túc Theo luật LĐ 5 5 5 5 5 5 10 10 50

Công nhân sản xuất Cắt gọt via nhựa Nam/nữ 18-45 THCS trở lên
10.000.000-14.00

0.000 (gồm tăng
ca)

Tự túc Theo luật LĐ 20 50 15 50 10 40 10 30 225

Kế toán nội bộ Làm công việc nội bộ của công ty Nữ 25/36 CĐ kế toán
9.000.000-13.000

.000 (chưa tăng
ca)

Tự túc Theo luật LĐ 1 1

Quản lý kho
Quản lý hàng hóa, báo cáo xuất

nhập tồn
Nam/Nữ

22-40
TC trở lên

9.000.000-13.000
.000 (chưa tăng

ca)
Tự túc Theo luật LĐ 1 1 2

Nhân viên kỹ thuật Chỉnh máy đúc nhựa hatian Nam 18-40 THPT trở lên
12.000.000-16.00
0.000 (chưa tăng

ca)
Tự túc Theo luật LĐ 4 4 2 2 12

Nhân viên lên xuống
khuôn

Lên, xuống khuôn máy đúc nhựa Nam 18-40 THCS trở lên
9.000.000-12.000

.000 (chưa tăng
ca)

Tự túc Theo luật LĐ 2 2 2 2 8

Nhân viên cơ điện Sửa chữa thiết bị điện Nam 18-45 THPT trở lên
9.000.000-13.000

.000 (chưa tăng
ca)

Tự túc Theo luật LĐ 1 1 1 1 4

Nhân viên kế hoạch sản
xuất

Sắp xếp kế hoạch sản xuất Nam/nữ 20-35 TC trở lên
10.000.000-13.00
0.000 (chưa tăng

ca)
Tự túc Theo luật LĐ 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Quản lý chất lượng Kiểm soát chất lượng sản phẩm Nam/nữ 20-40 TC trở lên
13.000.000-18.00
0.000 (chưa tăng

ca)
Tự túc Theo luật LĐ 1 1 1 1 4

58
Công ty TNHH Công
nghiệp Đông Nhuận

(Thuê NX công
ty Phước An),
phố Ba Huyện,
Phường Hạp

Lĩnh

Nhân viên kỹ thuật mài Vận hành máy mài Nam THPT 13.000.000 Tự túc
Đóng BHXH,
lương tháng 13

2 1 3

Tổ trưởng sản xuất Quản lý chuyển sản xuất 18-45 THPT trở lên 11.000.000 Tự túc
Định hướng đào
tạo quản lý sản
xuất

1 1 2

Trợ lý kỹ sư QE Xử lý vấn đề chất lượng hàng 18-45 TC trở lên 15.000.000 Tự túc
Định hướng đào
tạo quản lý chất
lượng

1 1 1 1 4

Công nhân sản xuất Lắp ráp sản phẩm 18-45 Tiểu học trở lên 8.800.000 Tự túc
Định hướng đào
tạo tay nghề, cơ
hội lên tổ trưởng

30 30 25 25 15 15 10 10 160

Công ty trách nhiệm
hữu hạn Spica Elastic

Việt Nam

Lô I2-01&02,
KCN Quế Võ

mở rộng,
phường

Phương Liễu

Nhà xưởng
RBF 4-2, Lô
CN4-2, KCN
Yên Phong II-

C, Xã Tam
Giang

CÔNG TY TNHH
SHENGWEI

TECHNOLOGY
(VIETNAM)

Đường N4-1,
Khu công
nghiệp Đại

Đồng- Hoàn
Sơn, Xã Đại

Đồng

CÔNG TY TNHH
KỸ THUẬT ĐIỆN
TỬ HỒNG THỤY

THÔNG VIỆT NAM

55

56

57

Công ty TNHH Nhạc
cụ Medeli (Việt Nam)

Lô CN11-5,
khu công

nghiệp Yên
Phong (khu mở
rộng), Xã Tam

Đa

59



Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ

Phương
tiện đi lại
(tự túc/

công ty bố
trí)

Trình độ
chuyên môn

yêu cầu

Độ tuổi,
giới tính

STT Nội dung công việcVị trí công việcĐịa chỉ
Lương khởi
điểm (VNĐ)

Tên doanh
nghiệp

Quyền lợi và
các triển vọng

khác

Số lượng lao động cần tuyển dụng

Quý 1 Quý  02 Quý 04Quý  03 Tổng số

Công nhân Lắp đăt Nam THPT trở lên 7.880.000 Tự túc
Cơ hội thăng tiến,
phát triển kỹ năng

5 5 10

Nhân viên văn phòng Phụ trách công việc hành chính Nữ TC trở lên 10.000.000 Tự túc
Cơ hội thăng tiến,
phát triển kỹ năng

1 1

Kỹ thuật Vận hành máy móc <35 THPT trở lên 10.000.000
Tự túc (trợ cấp

xăng xe)
4 2 2 8

công nhân Kiểm hàng <40 THCS trở lên 7.000.000
Tự túc (trợ cấp

xăng xe)
4 6 5 5 20

Nhân viên CS <35 THPT trở lên 10.000.000
Tự túc (trợ cấp

xăng xe)
1 1

Công nhân (sản xuất,
chất lượng)

Lắp ráp, đóng gói, gọt bavie, cắt
gate, ngoại quan

Nữ 18-40 Không 6.700.000 Tự túc Theo luật LĐ 20 80 10 30 10 30 10 30 220

Tổ trưởng Quản lý công nhân, công đoạn Nam/nữ 18-35

Kinh nghiệm làm
tổ trưởng ít nhất
1 năm, ưu tiên

biết tiếng Trung

7.900.000 Tự túc Theo luật LĐ 3 3 2 2 10

Kỹ thuật máy đúc nhựa
Quản lý, điều chỉnh hoạt động máy

đúc nhựa
Nam 23-30

Có kinh nghiệm
2 năm, ưu tiên

biết tiếng Trung

13.000.000-18.00
0.000

Tự túc Theo luật LĐ 4 2 2 1 9

63
Chi nhánh công ty cổ
phần Diana Unicharm

- Bắc Ninh

Cụm công
nghiệp Tân
Chi, Xã Tân

Chi

Công nhân sản xuất Đóng gói sản phẩm
Nam/nữ trên

18 tuổi
THCS 7.920.000 Tự túc

Cơ hội thăng tiến.
Chế độ quà tặng
sản phẩm công ty.
Khám sức khỏe,
tiệc đầu năm…

5 10 15

Công nhân sản xuất Lắp ráp hàng hóa thiết bị Nam/nữ 18-40 THPT 7.250.000 Tự túc
Tăng lương hàng
năm

20 20 100 100 100 100 50 50 540

Công nhân chất lượng Kiểm tra chất lượng trên chuyền Nam/nữ 18-40 THPT 7.250.000 Tự túc
Tăng lương hàng
năm

5 5 10 10 10 5 5 50

Kỹ thuật viên Sửa chữa thiết bị trên chuyền Nam/nữ 18-40 TC, CĐ 8.000.000 Tự túc
Tăng lương hàng
năm

10 20 5 5 40

Kỹ sư
Nghiên cứu, phát triển, kiểm soát

chất lượng sản phẩm
Nam/nữ 18-45 ĐH 12.000.000

Tự túc/Công ty
bổ trí

Tăng lương hàng
năm

20 5 20 5 20 5 20 5 100

Công nhân Vận hành sản xuất
Nam/nữ từ 18

tuổi
THCS trở lên 7.500.000 Tự túc

Tăng lương, thăng
chức, bảo hiểm

4 4 8

Công nhân Lắp ráp
Nam/nữ từ 18

tuổi
THCS trở lên 7.500.000 Tự túc

Tăng lương, thăng
chức, bảo hiểm

12 11 2 1 2 1 29

Nhân viên mua hàng Mua hàng Nữ từ 24 tuổi ĐH 15.000.000 Tự túc
Tăng lương, thăng
chức, bảo hiểm

1 1

Nhân viên kỹ thuật Bảo trì, sửa chữa máy móc
Nam từ 24

tuổi
CĐ, ĐH 15.000.000 Tự túc

Tăng lương, thăng
chức, bảo hiểm

1 1

66
công ty TNHH

Shinwoo Global Việt
Nam

Lô CN5-6
KCN Yên

Phong II-C, xã
Tam Giang, Xã

Yên Phong

Công nhân sản xuất
Gập hộp, đóng gói, lắp ráp, kiểm

hàng, vận hành máy
Nam/nữ THCS trở lên 5.310.000 Tự túc Theo luật LĐ 25 25 20 20 20 20 20 20 170

Nhân viên kho Xuất nhập hàng 18-35 CĐ 15.000.000 Tự túc
Đóng bảo hiểm,
thưởng Tết

1 1

Phiên dịch Dịch tiếng Trung sang tiếng Việt 20-35 CĐ, ĐH
15.000.000-18.00

0.000
Tự túc

Đóng bảo hiểm,
thưởng Tết

1 1

Công nhân QC Làm việc trong phòng QC 20-35 THPT 7.750.000 Tự túc
Đóng bảo hiểm,
thưởng Tết

5 2 2 2 11

Công nhân sản xuất Làm công việc dưới xưởng 20-40 THPT 7.000.000 Tự túc
Đóng bảo hiểm,
thưởng Tết

10 5 2 2 19

Nhân viên thu mua
Lập kế hoạch mua hàng, tìm kiếm

nhà cung cấp
Nữ 20-37

TC trở lên; tiếng
Trung thành

thạo, ưu tiên có
kinh nghiệm

8.000.000-10.000
.000

Tự túc Theo luật LĐ 2 2 2 2 8

Kỹ sư chất lượng
Kiểm tra, giám sát chất lượng; phân

tích và cải tiến; xử lý khiểu nại
khách hàng về chất lượng

Nam/nữ 22-35 Có kinh nghiệm
15.000.000-20.00

0.000
Tự túc Theo luật LĐ 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Lô CN10, Khu
công nghiệp
Yên Phong
( Khu mở

rộng), Xã Tam
Đa

Công ty TNHH
BOYD Việt Nam

64

Lô CN-07,
KCN Vân

Trung, phường
Nếnh

65
Công ty TNHH

Synergie-Cad Việt
Nam

 công ty TNHH
Esperer Cable Việt

Nam

Một phần Lô
D7, KCN Đình
Trám, Phường

Nếnh

67

Một phần lô
CN- 10, KCN

Vân Trung,
Phường Nếnh

Công ty TNHH
Huatech vina

68

Khu Vân Trại,
Phường Nam

Sơn

Công ty TNHH thiết
bị điện tử OKA

Lô CN5A-3,
KCN Quế Võ

3, Phường Quế
Võ

Công ty TNHH Jinfu
Việt Nam

Một phần lô
đất D, KCN
Quang Châu,
Phường Nếnh

công ty TNHH đồ gia
dụng Blue & Green

Việt Nam

60

61

62



Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ

Phương
tiện đi lại
(tự túc/

công ty bố
trí)

Trình độ
chuyên môn

yêu cầu

Độ tuổi,
giới tính

STT Nội dung công việcVị trí công việcĐịa chỉ
Lương khởi
điểm (VNĐ)

Tên doanh
nghiệp

Quyền lợi và
các triển vọng

khác

Số lượng lao động cần tuyển dụng

Quý 1 Quý  02 Quý 04Quý  03 Tổng số

Nhân viên kinh doanh
Tìm kiếm, chăm sóc khách hàng; tư
vấn, bán hàng; báo cáo, chốt công

nợ
Nam/nữ 20-40

Có kinh nghiệm,
biết lái xe, ưu
tiên biết tiếng

Trung

8.000.000-10.000
.000

Tự túc Theo luật LĐ 2 2 2 2 2 2 2 2 16

Kế toán thuế
Thực hiện kê khai thuế đầy đủ, xử
lý vấn đề phát sinh liên quan đến

thuế
Nữ 20-40

Có kinh nghiệm,
ưu tiên biết tiếng

Trung

8.000.000-15.000
.000

Tự túc Theo luật LĐ 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Văn thư ky thuật
Thư ký cuộc họp và công việc liên

quan
20- 45 tuổi Cao Đẳng trở lên Thỏa thuận Tự túc

Theo luật lao
động, có cơ hội
thăng tiến.

1 1

Công nhân sản xuất Công nhân dây truyền 18- 50 tuổi THPT 6.700.000 Tự túc Theo luật LĐ 5 10 10 20 15 30 0 5 95

70
Công ty TNHH truyền

thông HuaHao Việt
Nam

Lô V.9.1 KCN
Thuận Thành
3- Modul 1,
Phường Trí

Quả

Công nhân sản xuất
Đóng gói, lắp ráp linh kiện điện tử,

kiểm tra hàng
18-45 THCS, THPT 7.600.000 Tự túc Theo luật LĐ 10 15 25

71
Công ty TNHH Alpha

Green Tech Vina

Lô CN-05,
KCN Hòa Phú,
xã Xuân Cẩm

Công nhân Xử lý hàng nhựa 18-45 THCS 6.400.000 Tự túc 30 30 60

72
công ty TNHH Ouhai

Glasses Việt Nam

Khu CN Tân
Hưng, Xã Lạng

Giang
Công nhân Nhân viên sản xuất trực tiếp

Không yêu
cầu

Không 5.650.000 Tự túc Theo luật LĐ 500 500

73
Công ty TNHH

Daytone Electronics
Việt Nam

Lô V.9.1 KCN
Thuận Thành
3, Phường Trí

Quả

Công nhân Lắp ráp linh kiện điện tử
Nam/nữ 18
tuổi trở lên

THCS trở lên 7.300.000 Tự túc Theo luật LĐ 10 40 10 40 100

Công nhân phổ thông Lắp ráp linh kiện 18-50 THPT 5.800.000 Tự túc 5 20 5 30 60

Nhân viên xưởng sản
xuất

Thống kê 20-35 Biết tiếng Trung Thỏa thuận Tự túc 2 5 1 5 13

75
Công ty TNHH N-

GROUP

Đường Lê
Thánh Tông,
Khu Khả Lễ,
Phường Võ

Cường

Nhà quản lý
Chịu trách nhiệm điều hành mọi

hoạt động của Công ty
Nam 50-70

ĐH trở lên. Ít
nhất 5 năm kinh

nghiệm . Kỹ
năng giao tiếp,
đàm phán tốt

50.000.000 Công ty bố trí Theo luật LĐ 1 1

76
Công ty TNHH Công

nghệ Liangze Việt
Nam

Một phần lô
đất CN-01
thuộc CCN
Nham Sơn-

Yên Lư,
Phường Yên

Dũng

Nhân viên thao tác CNC Vận hành mày CNC, đồ gá 18-45
Có kinh nghiệm

thao tác CNC
Thỏa thuận Tự túc 20 20

Công nhân
Sản xuất, gia công phụ tùng ô tô, xe

máy
18-35 THCS 5.355.000 Tự túc 10 3 5 3 5 3 10 3 42

Quản lý Quản lý dây sản xuất 20-35 CĐ 10.000.000 Tự túc 3 2 2 2 9

Lao động kỹ thuật Nhân viên kinh doanh Nam
Kinh nghiệm từ
3 năm, biết tiếng

Trung
16.000.000 Tự túc Theo luật LĐ 1 1 2

Lao động kỹ thuật Kế toán nội bộ Nữ
Kinh nghiệm từ

1 năm
15.000.000 Tự túc Theo luật LĐ 1 1

79
Công ty TNHH

Lancer Optical Việt
Nam

Lô CN-09,
KCN Hòa Phú,
xã Xuân Cẩm

Công nhân phổ thông
Sản xuất, đứng máy, lắp ráp, đóng

gói, kiểm tra sản phẩm
Nam/nữ 18-45 Không yêu cầu

6.350.000-7.000.
000

Tự túc Theo luật LĐ 25 36 20 30 15 35 20 25 206

Một phần lô
CN- 10, KCN

Vân Trung,
Phường Nếnh

Công ty TNHH
Huatech vina

68

69
CÔNG TY TNHH

ĐIỆN TỬ RENBAO
VIỆT NAM

Lô CN 6-2B,
KCn Quế Võ
III, Phường

Quế Võ

74
Công ty TNHH

Quang Học Hindar
Việt Nam

Lô CN8, CCN
Việt Tiến,

Phường Tự
Lạn

công ty TNHH
IHARA

Manufacturing Việt
Nam

Số 21, đường
3, KCn, đô thị

và dịch vụ
VSIP Bắc

Ninh, Phường
Từ Sơn

77

CÔNG TY TNHH
CHẾ TẠO THÔNG

MINH TRẠCH
ĐẰNG VIỆT NAM

Khu Hà Liễu,
Phường

Phương Liễu
78



Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ

Phương
tiện đi lại
(tự túc/

công ty bố
trí)

Trình độ
chuyên môn

yêu cầu

Độ tuổi,
giới tính

STT Nội dung công việcVị trí công việcĐịa chỉ
Lương khởi
điểm (VNĐ)

Tên doanh
nghiệp

Quyền lợi và
các triển vọng

khác

Số lượng lao động cần tuyển dụng

Quý 1 Quý  02 Quý 04Quý  03 Tổng số

Lao động phổ thông
Lắp ráp tai nghe, sạc điện thoại,

đồng hồ thông minh
18-50 Không yêu cầu

9.000.000-13.000
.000

Tự túc, Công
ty hỗ trợ

300.000/tháng

Thử việc 6 ngày
hưởng 100%
lương. Có KTX
miễn phí. Có xe
đưa đón từ KTC
đến nhà xưởng …

5000 5000 5000 5000 20000

Lao động có trình độ
chuyên môn

Phụ trách công việc hành chính,
văn phòng, kỹ thuật, ….

Trong độ tuổi
lao động

ĐH trở lên Thỏa thuận
Tự túc, Công

ty hỗ trợ
300.000/tháng

Thử việc hưởng
100% lương. Có
KTX miễn phí. Có
xe đưa đón từ
KTC đến nhà
xưởng …

56 56 56 56 224

Lao động phổ thông
Lắp ráp tai nghe, sạc điện thoại,

đồng hồ thông minh
18-50 Không yêu cầu

9.000.000-13.000
.000

Tự túc, Công
ty hỗ trợ

300.000/tháng

Thử việc 6 ngày
hưởng 100%
lương. Có KTX
miễn phí. Có xe
đưa đón từ KTC
đến nhà xưởng …

5000 5000 5000 5000 20000

Lao động có trình độ
chuyên môn

Phụ trách công việc hành chính,
văn phòng, kỹ thuật, ….

Trong độ tuổi
lao động

ĐH trở lên Thỏa thuận
Tự túc, Công

ty hỗ trợ
300.000/tháng

Thử việc hưởng
100% lương. Có
KTX miễn phí. Có
xe đưa đón từ
KTC đến nhà
xưởng …

244 572 572 572 1960

Nhân viên vận hành máy
CNC

Setting, vận hành máy CNC 6.500.000 Tự túc 10 5 3 3 21

Kế Toán Trưởng Thực hiên các CV của bộ phận KT ĐH 14.000.000 Tự túc 1 1

Nhân viên mua hàng Mua hàng theo yêu câu của BGD ĐH 8.000.000 Tự túc 1 1

Nhân viên thiết kế Thiết kế jig, máy, chỉ tiêt máy ĐH 8.000.000 Tự túc 1 1

Nhân viên Lập Trìn
Lập trình, Setting máy và kiêm tra

hàng hóa
22-35 CĐ, ĐH 15.000.000 Tự túc 1 1

Nhân viên Thiết kể
Thiết kế bản vẽ, kiểm tra hàng, làm

checksheet
22-35 CĐ, ĐH 13.000.000 Tự túc 1 1

Công nhân đứng máy Vận hành máy CNC 18-40 THPT 6.500.000 Tự túc 5 5

Công nhân sản xuất Sản xuất, vận hành, lắp ráp Trên 18 tuổi THCS 8.000.000 Tự túc
Đào tạo, nâng cao
tay nghề

70 50 50 50 65 40 55 50 430

Nhân viên kỹ thuật Kỹ thuật việt Trên 18 tuổi TC, CĐ, ĐH Thỏa thuận Tự túc
Đào tạo, nâng cao
tay nghề

24 14 10 15 63

Nhân viên văn phòng Báo cáo, công việc văn phòng Trên 18 tuổi TC, CĐ, ĐH Thỏa thuận Tự túc
Đào tạo, nâng cao
tay nghề

13 7 7 5 8 5 7 7 59

Công nhân thao tác
Lắp ráp, gia công, kiểm tra sản

phẩm
Nam/nữ 18-45 Không yêu cầu 5.600.000

Tự túc (có hỗ
trợ công tác

phí)
Theo luật LĐ 20 20 15 15 15 15 10 10 120

Nhân viên kinh doanh
Tìm kiếm, chăm sóc khách hàng,

báo cáo, theo dõi đơn hàng
Nam/nữ 18-46

TC trở lên, ưu
tiên ngành kinh

tế, ngoại thương;
ưu tiên tiếng

Trung hoặc tiếng
Anh

10.000.000
Tự túc (có hỗ
trợ công tác

phí)
Theo luật LĐ 1 1 2

86
Công ty tNHH GST

Hà Nội

KCN Đại Đồng
- Hoàn Sơn

(TX: Công ty
CP M.S.C), Xã

Hoàn Sơn,
Huyện Tiên Du

Nhân viên phát triển
Sử dụng Autocad để xem chỉnh sửa
bản vẽ. Phối hợp bộ phận sản xuất

xử lý kỹ thuật
Nam Có kinh nghiệm 15.000.000 Tự túc Theo luật LĐ 1 1

80

Lô CNSG-01,
CNSG-03,
CNSG-05,
CNSG-08,

HCDV2 KCN
Vân Trung,

phường Nếnh

Công ty TNHH Luxsh
are-ICT (Vân Trung)

Lô E, KCN
Quang Châu,
phường Nếnh

81
Công ty TNHH Luxsh

are-ICT (Việt Nam)

CÔNG TY TNHH
CÔNG

NGHỆ PROGRESS
Y&Y VIỆT NAM

82

Số 8, đường
15,KCN, đô thị

và dịch vụ
VSIP Bắc

Ninh, Phường
Từ Sơn

KCn Quế Võ
mở rộng,
phường

Phương Liễu

83
Công ty TNHH

WOOSHIN HITECH
VINA

Lô J5, KCN
Đại Đồng-
Hoàn Sơn,
phường Từ

Sơn

Công ty TNHH Seojin
Auto

84

85
CÔNG TY TNHH

GENIUS SHIMODA
(VIỆT NAM)

Lô G11, Khu
công nghiệp

Quế Võ,
Phường

Phương Liễu



Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ

Phương
tiện đi lại
(tự túc/

công ty bố
trí)

Trình độ
chuyên môn

yêu cầu

Độ tuổi,
giới tính

STT Nội dung công việcVị trí công việcĐịa chỉ
Lương khởi
điểm (VNĐ)

Tên doanh
nghiệp

Quyền lợi và
các triển vọng

khác

Số lượng lao động cần tuyển dụng

Quý 1 Quý  02 Quý 04Quý  03 Tổng số

Công nhân sản xuất
Tham gia vào quá trình sản xuất
hàng tại các công đoạn sản xuất

trong nhà máy
18-55

Biết đọc, biết
viết

 5.300.000 + phụ
cấp

Tự túc 20 20 20 20 20 20 20 20 160

Công nhân bốc hàng
bốc xếp hàng đi giao cho khách

hàng
18-55

Biết đọc, biết
viết

 5.300.000 + phụ
cấp

Tự túc 5 5 10

Công nhân kiểm tra chất
lượng

Kiểm tra sản phẩm trong các công
đoạn sản xuất

18-55 THPT
 5.300.000 + phụ

cấp
Tự túc 10 10 10 10 10 10 10 10 80

Công nhân cơ điện
Sửa chữa thiết bị điện trong nhà

máy
22-45 Trung cấp điện

 6.000.000 + phụ
cấp

Tự túc 3 3 3 9

Công nhân cơ khí
Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc,

thiết bị trong nhà máy
22-45

có kinh nghiệm
sửa chữa máy
móc, thiết bị

 5.600.000 + phụ
cấp

Tự túc 5 5 5 5 20

Nhân viên kinh doanh
Cập nhật kế hoạch xuất nhập hàng,

theo dõi công nợ
22-40

CĐ, ĐH, thành
thạo tiếng Hàn

 Thỏa thuận Tự túc
Tăng lương hàng
năm

1 1

Nhân viên quản lý sản
xuất

Quản lý kế hoạch sản xuất, phiên
dịch sản xuất

22-40

CĐ, ĐH, thành
thạo tiếng Hàn,

kinh nghiệm tử 1
năm

Thỏa thuận Tự túc
Tăng lương hàng
năm

1 1

Công nhân Đứng máy dập tape 18-40 6.668.000 Tự túc
Tăng lương hàng
năm

5 5

Nhân viên Thu mua Trao đổi nhà cung ứng mua hàng... Nam/Nữ ĐH trở lên 13.000.000 Tự túc 1 1

Nhân viên Kế hoạch Lên kế hoạch sản xuất Nam/Nữ CĐ trở lên 13.000.000 Tự túc 1 1

Nhân viên Nhập liệu Nhập hàng lên hệ thống Nam CĐ trở lên 8.000.000 Tự túc 1 1

Chuyên viên Môi trường Kiểm tra môi trường sản phẩm Nam/Nữ CĐ trở lên 15.000.000 Tự túc 1 1

Nhân viên Kỹ thuật Sửa chữa máy móc Nam CĐ trở lên 10.000.000 Tự túc 5 5

Nhân viên Kho Xuật nhập hàng hóa trong kho Nữ CĐ trở lên 8.000.000 Tự túc 1 1

Tổ trưởng sản xuất Theo dõi tiến độ sản xuất hàng hóa Nam CĐ trở lên 10.000.000 Tự túc 1 1

Tổ trưởng chất lượng Kiểm tra chất lượng sản phẩm Nữ CĐ trở lên 12.000.000 Tự túc 1 1

Công nhân sản xuất Trực tiếp làm ra sản phẩm Nam/Nữ THPT trở lên 6.900.000 Tự túc 7 20 30 50 15 25 30 50 227

Kỹ thuật viên khuôn Vận hành, sửa chữa khuôn ép nhựa 12.000.000 Tự túc Theo luật LĐ 2 2 4

Tổ trưởng sản xuất
Quản lý, phân công, giám sát sản

xuất
10.000.000 Tự túc Theo luật LĐ 2 2 2 2 8

Trợ lý sản xuất
Cập nhật số liệu, tiến độ, báo cơm,

nghỉ cho công nhân
8.000.000 Tự túc Theo luật LĐ 1 1 1 1 4

Nhân viên kho
Chịu trách nhiệm quản lý kho

(thành phẩm và nguyên vật liệu)
8.000.000 Tự túc Theo luật LĐ 1 1 1 1 4

Công nhân chất lượng
Theo dõi chất lượng sản phẩm

trong quá trình sản xuất
7.000.000 Tự túc Theo luật LĐ 1 1 1 1 4

Lao động phổ thông
Vận hành máy móc, sản xuất sản
phẩm theo sự sắp xếp phân công

THCS trở lên 7.000.000 Tự túc Theo luật LĐ 10 10 10 10 10 10 10 10 80

91
Công ty TNHH thuốc
thú y Yanwen Qing

Bắc Giang

Lô 5, Cụm
Công nghiệp
Việt Tiến, Xã

Việt Tiến

Lao động kỹ thuật
Hiểu biết về thuốc thú y, Đông y,
Tây y. Sử dụng thành thạo máy

móc thiết bị pha trộn thuốc
Trên 30 tuổi TC trở lên 15.000.000 Tự túc 1 1

92
Công ty TNHH

Yamato

Lô I1, KCN
Quế Võ,
Phường

Phương Liễu

Công nhân Lao động phổ thông 18-50 THCS 5.750.000 Tự túc 15 15 10 10 10 10 10 10 90

hỗ trợ nhà ở, đi lại,
chuyên cần,

thưởng định mức
sản phẩm, có công

việc ổn định lâu
dài, ký hợp đồng
lao động dài hạn,
các chế độ bảo
hiểm đúng theo

quy định

Công ty TNHH APS
vina

88

Lô FJ-16, KCN
Song Khê -
Nội Hoàng
(Khu Phía

Nam), Phường
Tiền Phong

89

Lô CN08-3,
Khu công

nghiệp Yên
Phong mở

rộng, Xã Yên
Trung

Công ty TNHH
Electric Connector

Technology (vietnam)

Lô 086A2 (Lô
CN10), Số 22,

Đường 11,
KCN, đô thị và
dịch vụ VSIP
Bắc Ninh, Xã

Đại Đồng

CÔNG TY TNHH
DOANH NGHIỆP

WAN QUAN

THPT, có kinh
nghiệm sửa chữa
vận hành máy ép

nhựa90

87
Công ty TNHH Asean

Tire

Lô D3-5,
đương TS19,

Khu công
nghiêp Tiên
Sơn, Xã Đại

Đồng



Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ

Phương
tiện đi lại
(tự túc/

công ty bố
trí)

Trình độ
chuyên môn

yêu cầu

Độ tuổi,
giới tính

STT Nội dung công việcVị trí công việcĐịa chỉ
Lương khởi
điểm (VNĐ)

Tên doanh
nghiệp

Quyền lợi và
các triển vọng

khác

Số lượng lao động cần tuyển dụng

Quý 1 Quý  02 Quý 04Quý  03 Tổng số

93
CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHIỆP

LUOBANG

Lô A3 (Thuê
nhà xưởng của
Công ty TNHH

sản xuất và
thương mại

Terra Wood),
KCN Đình

Trám, Phường
Nếnh

Công nhân Kiểm tra hàng Nam/nữ 18-50 THPT 5.500.000 Tự túc
Phụ cấp
1.500.000, thưởng
lễ, Tết, đóng BXH

30 10 20 5 20 5 20 5 115

Nhân viên kinh doanh Nam/Nữ THPT trở lên Thỏa thuận Tự túc 1 1 2

Nhân viên QC Nam/Nữ THPT trở lên Thỏa thuận Tự túc 1 1 2

Công nhân Nam THPT trở lên Thỏa thuận Tự túc 1 1 1 1 4

Lập trình CNC
Tiếp nhận bản vẽ , tiến hành bóc
tách và lập trình gia công , hàng

hóa linh kiện
TC, CĐ, ĐH

12.000.000-20.00
0.000

Tự túc 2 2

Quản lý chất lượng
Kiểm soát, giám sát quy trình sản

xuất, đề xuất cải tiến để giảm lỗi và
nâng cao chất lượng

TC, CĐ, ĐH
9.000.000-13.000

.000
Tự túc 1 1 1 1 4

Nhân viên audit

Có kinh nghiệm quản lý chất lượng
từ 1 năm trở lên, có hiểu biết về các

công đoạn CNC,M. Có kỹ năng
phân tích

TC, CĐ, ĐH
9.000.000-13.000

.000
Tự túc 1 1

Kĩ thuật sửa máy CNC
Bảo trì, sửa chữa máy CNC:

HANS, MCT, TAIKAN,..  Kiểm
tra, khắc phục sự cố máy móc

Không yêu cầu
9.000.000-13.000

.000
Tự túc 2 2 2 6

Công nhân Lắp ráp, chạy máy, kiểm hàng Không yêu cầu 6.143.000 Tự túc 35 20 30 20 30 20 30 20 205

Phiên dịch tiếng Hàn Nam/nữ CĐ, ĐH 25.000.000 Tự túc 1 1

Phó phòng/Chủ nhiệm kế
hoạch sản xuất

Nam/nữ CĐ, ĐH 25.000.000 Tự túc 1 1

Công nhân sản xuất Nam THPT
7.400.000-8.000.

000
Tự túc 25 20 20 20 85

Nhân viên IT quản lý hệ
thống Mes/ERP

Nam ĐH 20.000.000 Tự túc 1 1

Nhân viên QC Nam ĐH 10.000.000 Tự túc 1 1

Công nhân kho bốc vác Nam THPT
7.400.000-8.000.

000
Tự túc 2 2

Chủ quản sản xuất Nam/nữ 30-55 Tự túc 1 1 2

Nhân viên kỹ thuật Nam 20-55 Tự túc 1 1

Chủ quản HCNS Nam/nữ 20-55 Tự túc 1 1 2

Nhân viên HCNS Nam/nữ 23-55 Tự túc 1 1 2

Tổ trưởng chất lượng
SMT

Nam/nữ 23-55 Tự túc 1 1 2

Tổ trưởng sản xuất SMT Nam/nữ 20-55 Tự túc 2 2

Kỹ thuật viên tự động
hóa

Nam 20-55
TC, CĐ chuyên
ngành điện, điện

tử
Tự túc 2 2

Công nhân sản xuất Nam/nữ 18-55 THCS 5.300.000 Tự túc 25 47 20 35 20 30 10 25 212

Lao động phổ thông Lắp ráp máy theo dây chuyền
18- 55

Nam/Nữ
Không 7.500.000 Tự túc

200
200 200 200 100 100 1000

Công ty TNHH Sein
Vina

Lô số CN
5C-3, KCN
Quế Võ III,
Phường Quế

Võ

94

Lô II - 4.2,
Đường D3,

KCN Quế Võ
II, Phường Đào

Viên

 Nam, nữ
trong độ tuổi

lao động

CÔNG TY TNHH
SHINSUNG ST

VINA

Đóng bảo hiểm xã
hội đầy đủ, cơ hội

thăng tiến
95

96
Công ty TNHH
Anyone Vina

Lô M, M-1,
Khu công

nghiệp Quế Võ
(Khu vực mở
rộng), Phường

Nam Sơn

Công ty TNHH PI
Electronics (Việt

Nam)

TC, CĐ chuyên
ngành điện, điện

tử

97

Nhà xưởng
CN-07-02, Khu

công nghiệp
Vân Trung,

Phường Nếnh

TC, CĐ chuyên
ngành QTKD,

QTNL

CĐ, TC ngành
kỹ thuật điện -
công nghiệp

98

Một phần lô
CNSG-06, Khu

công nghiệp
Vân Trung,

Phường Nếnh

Công ty TNHH Chant
Việt Nam

Đóng bảo hiểm
theo quy định.
Thưởng Lễ Tết



Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ

Phương
tiện đi lại
(tự túc/

công ty bố
trí)

Trình độ
chuyên môn

yêu cầu

Độ tuổi,
giới tính

STT Nội dung công việcVị trí công việcĐịa chỉ
Lương khởi
điểm (VNĐ)

Tên doanh
nghiệp

Quyền lợi và
các triển vọng

khác

Số lượng lao động cần tuyển dụng

Quý 1 Quý  02 Quý 04Quý  03 Tổng số

Nhân viên kiểm tra chất
lượng

Kiểm tra chất lượng trên chuyền
sản xuấ

18- 35
Nam/Nữ

Tiếng Trung 2 kỹ
năng nghe và
nói. Có kinh

nghiệm liên quan

7.500.000-
8.400.000

Tự túc 10 10 10 10 5 5 50

Nhân viên văn phòng
Đảm nhận một trong các công việc
như Mua bán, Kho, Kế hoạch sản

xuất...

18- 40
Nam/Nữ

Tiếng Trung 4 kỹ
năng nghe, nói,
đọc, đánh máy.
Có kinh nghiệm

liên quan

10.000.000 –
20.000.000

Tự túc 10 10 10 10 5 5 50

Nhân viên kỹ thuật Sữa chữa thiết bị máy móc sản xuất 18-40 Nam

Có kinh nghiệm
liên quan. Ưu

tiên ứng viên có
thể giao tiếp

bằng tiếng Trung

9.000.000
-15.000.000

Tự túc 5 5 10

99
CÔNG TY TNHH U

KWONG VIỆT NAM

Nhà xưởng
CN-02-08,
KCN Vân

Trung, Phường
Nếnh

Công nhân Sản xuất Nam/nữ 20-40 THPT 6.600.000 Tự túc
Theo chính sách
của Công ty

5 5 5 5 5 5 30

Lao động phổ thông
Rửa hàng, xếp hàng, vào liệu, kiểm

hàng
Nam/nữ 20-30 THPT 7.300.000 Tự túc Theo luật LĐ 20 10 20 10 20 10 20 10 120

Tổ trưởng thành hình Vận hành máy thành hình Nam/nữ 20-31 CĐ, ĐH Thỏa thuận Tự túc Theo luật LĐ 2 2 2 2 8

Kỹ sư PQE
Đối ứng khách hang, Kiểm soát

hàng NG
Nam/nữ 20-32 CĐ, ĐH Thỏa thuận Tự túc Theo luật LĐ 2 2 2 2 2 2 2 2 16

Cán bộ nguồn
Phụ trách máy ép phun, lò thiêu

kết, máy thành hình
Nam/nữ 20-33 CĐ, ĐH Thỏa thuận Tự túc Theo luật LĐ 10 10 10 10 10 10 10 10 80

Công nhân sản xuất, QC
Sản xuất, lắp ráp, đóng gói, kiểm

tra chất lượng sản phẩm
Nam/nữ THCS 7.300.000 Tự túc 100 300 20 50 30 30 20 50 600

Nhân viên kỹ thuật, chất
lượng

Phụ trách vấn đề kỹ thuật, chất
lượng sản phẩm

Nam/nữ CĐ trở lên 13.000.000 Tự túc 10 5 5 5 25

Chủ quản sản xuất phụ trách vấn đề sản xuất Nam/nữ CĐ trở lên 25.000.000 Tự túc 1 1

102
CÔNG TY TNHH

SENA TECH

Lô H3-1C,
KCN Quế Võ,
Phường Nam

Sơn

Công nhân Chạy máy, kiểm hàng, cắt hàng
Nam/nữ từ 18

tuổi
THCS 5.750.000 Tự túc

Tăng lương, du
lịch hàng năm, chế
độ con nhỏ

10 15 10 20 15 10 20 10 110

Nhân viên kinh doanh
Tìm kiếm khách hàng, tiếp nhận

đơn hàng, tư vấn, báo cáo
18-35 THPT trở lên 10.000.000 Tự túc 1 1

Nhân viên thu mua
Tìm kiếm nhà cung cấp, tiến hành
mua hàng và xử lý chứng từ, hóa

đơn
23-35 ĐH 12.000.000 Tự túc 1 1

Công nhân Đúc nhựa, đóng gói 4.770.000 Tự túc Theo luật LĐ 5 5 5 5 20

Kế toán Kế toán trưởng
Ít nhất 10 năm
kinh nghiệm

Thỏa thuận Tự túc Theo luật LĐ 1 1

Công nhân sản xuất
Chạy máy sản xuất dây cáp truyền
hình viễn thông, dây điện, dây cáp

điện
Nam 18-45 THCS 6.680.000 Tự túc

Thưởng nhân viên
mới 5 triệu/6
tháng

8 15 23

Công nhân sản xuất Đóng gói dây điện, dây cáp điện Nữ 18-45 THCS 6.180.000 Tự túc
Thưởng nhân viên
mới 5 triệu/6
tháng

3 5 8

Công nhân sản xuất Lắp ráp cáp sạc Nam/nữ 18-45 THCS 6.180.000 Tự túc
Thưởng nhân viên
mới 3 triệu/2
tháng

2 8 10

Kỹ thuật sửa máy
Sửa máy sản xuất dây điện , dây

cáp điện
Nam 18-38

TC trở lên, có
kinh nghiệm sửa

máy

9.500.000-10.000
.000

Tự túc
Thưởng nhân viên
mới 5 triệu/6
tháng

2 2 4

98

Một phần lô
CNSG-06, Khu

công nghiệp
Vân Trung,

Phường Nếnh

Công ty TNHH Chant
Việt Nam

Đóng bảo hiểm
theo quy định.
Thưởng Lễ Tết

Công ty TNHH Gian
Technology
(VietNam)

100

 Lô CN 18,
KCN Thuận

Thành 2,
phường Mão

Điền

101
Công ty TNHH Công
Nghệ Laser Ibe Việt

Nam

Lô CN-34 và
CN-39, KCN
Thuận Thành

II, Phường
Mão Điền

103
Công ty TNHH Máy

Móc Chính Xác
Hanbell Bac Ninh

Lô CN – 58.1,
KCN Thuận

Thành II,
phường Mão

Điền

Công ty nhựa Richell
U kwong

104

Nhà xưởng
CN-02-06,
CN-02-07,
KCN Vân

Trung, Phường
Nếnh,

Trong độ tuổi
lao động

105

Lô B7 KCN
Song Khê -
Nội Hoàng,
phường tiền

phong

Công ty TNHH
Myungbo Vina



Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ

Phương
tiện đi lại
(tự túc/

công ty bố
trí)

Trình độ
chuyên môn

yêu cầu

Độ tuổi,
giới tính

STT Nội dung công việcVị trí công việcĐịa chỉ
Lương khởi
điểm (VNĐ)

Tên doanh
nghiệp

Quyền lợi và
các triển vọng

khác

Số lượng lao động cần tuyển dụng

Quý 1 Quý  02 Quý 04Quý  03 Tổng số

106
Công ty TNHH
Vietnam Xinyue

Technology

Thuê lại một
phần nhà

xưởng CN 1.6
của công ty

Nam Á -
(TNHH), Cụm
công nghiệp
Hoàng Mai,

Phường Nếnh

Công nhân Mài 18 trở lên Không yêu cầu 6.900.000 Tự túc 20 20 20 20 20 20 20 20 160

Công nhân sản xuất Sản xuất, đóng gói Nam 15-52 Không yêu cầu 5.500.000 Tự túc 2 1 3 1 7

Quản lý kho Quản lý giấy tờ xuất, nhập, tồn kho Nữ 25-40 CĐ 11.000.000 Tự túc 1 1

Công nhân
CN sản xuất, CN kiểm hàng, CN

bảo trì
THCS 7.230.000 Tự túc 30 20 15 10 15 10 15 10 125

Nhân viên Kỹ sư sản xuất, NV Hành chính ĐH 10.500.000 Tự túc 5 2 2 1 1 11

Nhân viên kỹ thuật
Phụ trách kỹ thuật, thiết kế, phát

triển sản phẩm
CĐ, ĐH Thỏa thuận Tự túc 1 1 2

Nhân viên sản xuất
Phụ trách quản, quản lý kho lý sản

xuất
CĐ, ĐH Thỏa thuận Tự túc 1 1 2

Nhân viên chất lượng Phụ trách quản lý chất lượng CĐ, ĐH Thỏa thuận Tự túc 1 1 2

Nhân viên hành chính Hành chính, kế toán, nhân sự… CĐ, ĐH Thỏa thuận Tự túc 2 2 1 2 7

Nhân viên phiên dịch
Biên phiên dịch theo yêu cầu công

việc

Tổ nghiệp
chuyên ngành

ngoại ngữ
Thỏa thuận Tự túc 1 1 2

Nhân viên  EHS Phụ trách an toàn môi trường
Tổ nghiệp

chuyên ngành
ngoại ngữ

Thỏa thuận Tự túc 2 1 1 1 5

Công nhân sản xuất, chất
lượng

Sản xuất, lắp ráp, vận hành máy Không yêu cầu Thỏa thuận Tự túc 69 50 48 62 229

Nhân viên kỹ thuật
Phụ trách kỹ thuật, thiết kế, phát

triển sản phẩm
CĐ, ĐH Thỏa thuận Tự túc 25 6 5 6 42

Nhân viên sản xuất
Phụ trách quản, quản lý kho lý sản

xuất
CĐ, ĐH Thỏa thuận Tự túc 2 1 1 1 5

Nhân viên chất lượng Phụ trách quản lý chất lượng CĐ, ĐH Thỏa thuận Tự túc 3 3 3 9

Nhân viên hành chính Hành chính, kế toán, nhân sự… CĐ, ĐH Thỏa thuận Tự túc 19 8 9 9 45

Nhân viên phiên dịch
Biên phiên dịch theo yêu cầu công

việc

Tổ nghiệp
chuyên ngành

ngoại ngữ
Thỏa thuận Tự túc 1 1 1 1 4

Nhân viên  EHS Phụ trách an toàn môi trường
Tổ nghiệp

chuyên ngành
ngoại ngữ

Thỏa thuận Tự túc 2 1 1 1 5

Công nhân sản xuất, chất
lượng

Sản xuất, lắp ráp, vận hành máy Không yêu cầu Thỏa thuận Tự túc 199 102 98 107 506

Công nhân Lắp ráp linh kiện điện tử
Không yêu

cầu
Không yêu cầu 6.000.000 800 1000 100 300 100 300 500 900 4000

Công nhân hàn
Công đoạn hàn bù điểm PCBA

bằng dây hàn thiếc

Ưu tiên có
kinh nghiệm

hàn thiếc

Ưu tiên có kinh
nghiệm hàn thiếc

7.000.000 10 0 10 0 10 0 10 0 40

Đường TS3,
KCN Tiên Sơn

(TĐ: Cty
Viglacera), Xã

Đại Đồng

ĐƯợc đào tạo
chuyên môn. Có
cơ hội nâng cao
khả năng ngoại

ngữ.

Công ty TNHH Seojin
Vina

110

111

Một phần các
lô CNSG-04,

CNSG-06
KCN Vân

Trung, Phường
Nếnh

Hỗ trợ trợ cấp
xăng xe

1- Công ty hàng
năm thực hiện

thưởng quý. Mỗi
quý 0.5 tháng

lương cơ bản. Như
vậy, người lao
động đi làm đủ

năm sẽ được nhận
đến tháng lương

thứ 14.
2- Được xét tăng
lương hàng năm.
3- Thưởng thâm

niên cho lao động
làm việc đủ 3 năm

trở lên là
1.000.000đ

4- Nhiều cơ hội
thăng tiến chức vụ
trong công việc.

CÔNG TY TNHH CE
LINK VIỆT NAM

Lô CN-10,
KCN Vân

Trung, Phường
Nếnh

Theo chế độ của
Công ty

Công ty TNHH Công
nghệ Francool ( Việt

Nam)
107

108

Số 5, đường
11, KCN, đô
thị và dịch vụ

VSIP Bắc
Ninh , Phường

Từ Sơn

Nam/nữ trong
độ tuổi lao

động

Công ty TNHH Thiết
bị Điện Tử LS Việt

Nam

Thưởng lễ, Tết,
thưởng tháng

Lô 23, đường
TS 5, Khu

công nghiệp
Tiên Sơn,

Phường Đồng
Nguyên

Công ty TNHH Seojin
System Vina

ĐƯợc đào tạo
chuyên môn. Có
cơ hội nâng cao
khả năng ngoại

ngữ.
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Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ

Phương
tiện đi lại
(tự túc/

công ty bố
trí)

Trình độ
chuyên môn

yêu cầu

Độ tuổi,
giới tính

STT Nội dung công việcVị trí công việcĐịa chỉ
Lương khởi
điểm (VNĐ)

Tên doanh
nghiệp

Quyền lợi và
các triển vọng

khác

Số lượng lao động cần tuyển dụng

Quý 1 Quý  02 Quý 04Quý  03 Tổng số

Kỹ thuật
Điều chỉnh thiết bị tự động hóa,
kiểm tra tham số vận hành, sửa

chữa lỗi máy khi cần thiết

Cao đẳng trở lên,
đúng chuyên

ngành hoặc có
kinh nghiệm liên
quan từ 1 năm.

12.000.000 15 5 15 5 15 5 15 5 80

Quản lý
Quản lý sản xuất, sắp xếp hợp lý kế

hoạch, phân bổ nhân lực trên
chuyền.

Cao đẳng trở lên,
đúng chuyên

ngành hoặc có
kinh nghiệm liên

quan từ 1 năm

Tùy thỏa thuận,
Từ 10.000.000 trở

lên
2 5 2 5 2 5 2 5 28

Công nhân phổ thông Lắp ráp linh kiện điện tử
Nam/ Nữ

18-40
Không yêu cầu 5.700.000 Tự túc 1000 1000 1200 1200 1400 1400 1300 1300 9800

Nhân viên
Nhân viên vận hành máy, kỹ sư sửa

máy
Nam/ Nữ

18-40
CĐ, ĐH Thỏa thuận Tự túc 120 10 130 10 120 120 510

Công nhân thao tác Ngoại quan kính, Rửa, dán Tape Không yêu cầu 7,200,000 3000 4000 3000 3000 3500 4500 2000 3000 26000

Quản lý sản xuất, kỹ
thuật viên, kỹ sư

Quản lý, vận hành máy, sửa máy,.. TC trở lên Thỏa thuận 250 250 250 250 250 250 250 250 2000

Nhân viên văn phòng Thu mua, kế toán, nhân sự,… TC trở lên Thỏa thuận 30 30 30 30 30 30 30 30 240

114
Công ty TNHH điện
tử Yuqiu Việt Nam

TS5, KCN
Tiên Sơn,

phường Từ
Sơn

Công nhân sản xuất Ngồi làm, sản xuất dây HDMI
Trong độ tuổi

lao động
Không yêu cầu 6.300.000 Tự túc

Tham gia BHXH
đầy đủ

20 20 50 50 50 50 20 20 280

115
Công ty TNHH Mirae
Information Industry

Lô FJ-14,
FJ-15, FJ-16,
KCN Song

Khê Nội
Hoàng (khu
phía Nam),

Phường Tiền
Phong

Công nhân sản xuất Ngồi dập tệp hàng Nam/nữ 18-45 4.900.000 Tự túc
Phụ cấp :
1.200.000 Chế độ
phúc lợi đầy đủ

20 20 10 10 10 10 10 10 100

Nhân viên kinh doanh
Các công việc của phông kinh
doanh, triển khai, phát triển thị

trường bán sơn
2 1 3

Nhân viên kỹ thuật TSD

Hỗ trợ khách hàng về chất lượng
sơn ô tô trong sản xuất. Đưa ra

phương án khắc phục lỗi trong quá
trình sản xuất

2 2

Nhân viên bảo trì

Sửa chữa, khắc phục sự cổ của thiết
bị trong ca sx, đảm bảo thiết bị hoạt

động an toàn và ổnon định. dinn
Bảo sa trì bảo dưỡng hệ thống điện,

chiếu sáng

2 2

Công nhân sản xuất
Lắp ráp, sản xuất, đóng gói sản

phẩm về dây nhảy quang- đầu nồi
quang.

Nam/nữ 18-38 Không yêu cầu 5.700.000 Tự túc 52 104 10 30 10 30 10 30 276

Nhân viên Kinh doanh

Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng,
thu thập thông tin thị trường và hỗ
trợ công ty xây dựng kế hoạch bán
hàng và cung cấp báo cáo doanh số

bán hàng định kỳ hàng tuần…

Nam/nữ 20-35
CĐ trở lên, biết

tiếng Trùn
12.000.000-22.00

0.000
Tự túc 1 1

Tổ trưởng sản xuất
Quản lý các tổ/ nhóm sản xuất. Báo
cáo , xử lý các bất thường trong quá

trình sản xuất
Nam/nữ 20-35

CĐ trở lên, biết
tiếng Trung, sử
dụng được Tin
học văn phòng

14.000.000-17.00
0.000

Tự túc 1 1

Chuyền trưởng sản xuất Quản lý các chuyền sản xuất. Nam/nữ 20-35 Biết tiếng Trung
11.000.000-12.00

0.000
Tự túc 1 1

111

Một phần các
lô CNSG-04,

CNSG-06
KCN Vân

Trung, Phường
Nếnh

Cao đẳng trở
lên, đúng

chuyên ngành
hoặc có kinh
nghiệm liên
quan từ 1

năm.

CÔNG TY TNHH
NEW WING

INTERCONNECT
TECHNOLOGY
(BẮC GIANG)

112
Tổng trợ cấp

1.400.000

KCN Vân
Trung, phường

Nếnh

Xe đưa đón
Công ty TNHH Công
nghệ Lens Việt Nam

Lô R(R2),
KCN Quang

Châu, phường
Nếnh

Tăng lương chung
1 năm/lần

Xét tăng cấp hàng
tháng

113
Nữ-Nam

trong độ tuổi
lao động

Nam, 22-35
KCN Yên

Phong, xã Tam
Đa

CÔNG TY TNHH
KCC (HA NỘI)

116 Theo luật LĐ

Công ty TNHH We
Sum Technology Việt

Nam
117

Lô FJ-18 (Thuê
nhà xưởng của
công ty TNHH

Hồng Phú
Thông), KCN
Song Khê -
Nội Hoàng
(Phía Nam),
Phường Tiền

Phong

CĐ, ĐH 10.000.000 Tự túc

Hỗ trợ trợ cấp
xăng xe

1- Công ty hàng
năm thực hiện

thưởng quý. Mỗi
quý 0.5 tháng

lương cơ bản. Như
vậy, người lao
động đi làm đủ

năm sẽ được nhận
đến tháng lương

thứ 14.
2- Được xét tăng
lương hàng năm.
3- Thưởng thâm

niên cho lao động
làm việc đủ 3 năm

trở lên là
1.000.000đ

4- Nhiều cơ hội
thăng tiến chức vụ
trong công việc.

CÔNG TY TNHH CE
LINK VIỆT NAM



Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ

Phương
tiện đi lại
(tự túc/

công ty bố
trí)

Trình độ
chuyên môn

yêu cầu

Độ tuổi,
giới tính

STT Nội dung công việcVị trí công việcĐịa chỉ
Lương khởi
điểm (VNĐ)

Tên doanh
nghiệp

Quyền lợi và
các triển vọng

khác

Số lượng lao động cần tuyển dụng

Quý 1 Quý  02 Quý 04Quý  03 Tổng số

Kỹ sư quy trình
Phân tích , giải quyết  vấn đề, cải
thiện lỗi trong quá trình sản xuất

Nam/nữ 20-30

CĐ trở lên, biết
tiếng Trung,

thành thạo các
phần mềm vẽ

15.000.000-22.00
0.000

Tự túc 1 1 2

Kĩ thuật viên sản xuất
Phân tích , giải quyết  vấn đề, cải
thiện lỗi trong quá trình sản xuất

Nam/nữ 20-30

CĐ trở lên, biết
tiếng Trung, sử
dụng được Tin
học văn phòng

10.000.000-15.00
0.000

Tự túc 1 1

118
CÔNG TY TNHH

VIET NADIA
CLOTHING

 Đường Lý
Anh Tông ,

Khu Hòa Đình,
Phường Võ

Cường

Lao động phổ thông Công nhân may công nghiệp
Tron g độ tuổi

lao động
Không yêu cầu 5.528.000 Tự túc Theo luật LĐ 30 80 100 150 10 50 50 470

Công nhân QC Kiểm hàng 18-40 THPT 6.270.000 Tự túc Theo luật LĐ 5 20 10 20 5 20 5 20 105

Kỹ thuật chạy máy Vận hành máy sản xuất tape 18-40 Kinh nghiệm 8.500.000 Tự túc Theo luật LĐ 5 10 5 5 25

120
CÔNG TY TNHH
MAEDA KOSEN

VIĘT NAM

Lô B1-1, KCN
Đại Đồng

Hoàn Sơn, xã
Đại Đồng,

Công nhân sản xuất May bao bì, vận hành máy Nam/nữ 18-45 THPT 5.600.000 Tự túc 10 10 10 10 10 10 10 10 80

Tổng số 39,191 9,762 63,410 8,212 51,894 9,087 42,283 7,418 231,257

Công ty TNHH We
Sum Technology Việt

Nam
117

Lô FJ-18 (Thuê
nhà xưởng của
công ty TNHH

Hồng Phú
Thông), KCN
Song Khê -
Nội Hoàng
(Phía Nam),
Phường Tiền

Phong

CCN Hạp
Lĩnh, Phường

Hạp Lĩnh

Công ty TNHH CSB
Lobal Vina
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